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Ch°¢ng I 
THÔNG TIN CHUNG VÀ C¡ Sä 

 
1.1. Tên chă c¢ så  

- Công ty CP Minh Trí Vinh 
- Đáa chß: đ°ång D2, KCN BÁc Vinh, xã H°ng Đông, tp Vinh, Nghá An 
- Ng°åi đ¿i dián theo pháp lu¿t: Bà Ph¿m Thá Thanh H°¢ng  
- Chÿc vă: Tổng Giám Đác 
- Đián tho¿i: 0388 687788;   
- Email: mtv.office@minhtrigarment.com 
- GiÃy chÿng nh¿n đ�ng ký doanh nghiáp Công ty cổ phần, mã sá doanh nghiáp: 

2901567817, đ�ng ký lần đầu ngày 13 tháng 08 n�m 2012, đ�ng ký thay đổi lần thÿ: 8 
ngày 14 tháng 04 n�m 2023.  
1.2. Tên c¢ så  

- Công ty CP Minh Trí Vinh 
- Đáa điÅm c¢ sç: đ°ång D2, KCN BÁc Vinh, xã H°ng Đông, tp Vinh, Nghá An 
 

 
 

 

- Đáa điÅm thāc hián: 

Vá trí lô đÃt: Thuác khu công nghiáp BÁc Vinh. 

Hình 1 1: Sơ đồ vị trí Công ty CP Minh Trí Vinh 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty CP Minh Trí Vinh 
Địa chỉ: đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, tp Vinh, Nghệ An 6 

o Phía Tây BÁc giáp: Nhà máy sÁn xuÃt v¿t liáu và thiÁt bá điên 

o Phía Tây Nam giáp: Nhà máy sÁn xuÃt bao bì lon nhôm và bao bì thùng 
giÃy Carton; 

o Phía Đông BÁc giáp: Đ°ång D2 KCN BÁc Vinh; 

o Phía Đông Nam giáp: Há  tháng kho th°¢ng m¿i. 

Dián tích: 15.547,6 m2 

- Vá trí Khu công nghiáp BÁc Vinh:  

Khu công nghiáp BÁc Vinh nằm trên các tuyÁn giao thông đ°ång bá nh° quác lá 
1A; đ°ång quác lá 46 (đ°ång Đặng Thai Mai); đ°ång phía Nam KCN; đ°ång vành đai 
phía Đông KCN, ngay gần trung tâm thành phá Vinh, gần sát sân bay Vinh và ga đ°ång 
sÁt Vinh; giao thông thu¿n lāi, tiÁt kiám chi phí và thåi gian v¿n chuyÅn. 

 
- Các giÃy phép môi tr°ång thành phần: 

+ Thông báo vÃ viác chÃp nh¿n đ�ng ký bÁn cam kÁt bÁo vá môi tr°ång cąa dā 
án <Đầu t° xây dāng nhà máy may mặc xuÃt khẩu t¿i KCN BÁc Vinh xã H°ng Đông, 
thành phá Vinh= sá 45/TB-UBND  ngày 22 tháng 11 n�m 2012 cąa UBND thành phá 
Vinh; 

+ Thông báo vÃ viác chÃp nh¿n đ�ng ký bÁn cam kÁt bÁo vá môi tr°ång cąa dā 
án đầu t° xây dāng nhà máy may Minh Trí Vinh t¿i Khu công nghiáp BÁc Vinh, xã 
H°ng Đông, thành phá Vinh sá 10/TB-UBND ngày 25 tháng 06 n�m 2014 cąa UBND 
thành phá Vinh;  

+ Sổ đ�ng ký chą nguồn thÁi chÃt thÁi nguy h¿i mã sá QLCTNH: 40.000312.T 
cÃp lần thÿ nhÃt: ngày 28/08/2014. 

- Quy mô cąa c¢ sç (phân lo¿i theo tiêu chí quy đánh cąa pháp lu¿t vÃ đầu t° công): 
Nhà máy 1 đ°āc đầu t° vãi nguồn ván 14.574.918.000 đồng và nhà máy 2 đ°āc đầu t° 
vãi nguồn ván 13.745.278.000 đồng. Dā án thuác dā án nhóm C theo khoÁn 3 điÃu 10 
Lu¿t đầu t° công sá 39/2019/QH14. Dā án nhóm C thuác danh măc dā án đầu t° nhóm 
III ít có nguy c¢ tác đáng xÃu đÁn môi tr°ång quy đánh t¿i khoÁn 5 điÃu 28 Lu¿t bÁo vá 
môi tr°ång. Dā án đầu t° nhóm III thuác thẩm quyÃn cÃp GiÃy phép môi tr°ång cąa 
UBND cÃp huyán theo khoÁn 4 điÃu 41 Lu¿t bÁo vá môi tr°ång sá 72/2020/QH14. 

1.3. Công suÃt, công nghá, sÁn phẩm sÁn xuÃt căa c¢ så  

1.3.1. Công suÃt ho¿t đßng căa c¢ så 
Ho¿t đáng sÁn xuÃt cąa công ty khi sÁn xuÃt ổn đánh °ãc tính khoÁng 2.000.000 

sÁn phẩm/n�m. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty CP Minh Trí Vinh 
Địa chỉ: đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, tp Vinh, Nghệ An 7 

1.3.2. Công nghá sÁn xuÃt căa c¢ så 
ĐÅ đÁm bÁo c¿nh tranh trên thá tr°ång dāa trên các yêu cầu cąa khách hàng nh°: 

yêu cầu vÃ chÃt l°āng phÁi tát, giá cÁ hāp lý, mẫu mã đẹp... Công ty đã tổ chÿc sÁn xuÃt 
theo mát quy trình tháng nhÃt tā khâu nh¿p nguyên liáu đầu vào đÁn khâu đ°a hàng ra 
thá tr°ång tiêu thă. Viác tổ chÿc sÁn xuÃt cąa Công ty đÁm bÁo ho¿t đáng sÁn xuÃt luôn 
dißn ra nháp nhàng, �n khãp và tính khoa học cao. 

Quy trình sÁn xuÃt cąa công ty đ°āc tiÁn hành nh° sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1 2: Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Tā nguyên liáu vÁi ban đầu s¿ đ°āc đ°a đÁn kho nguyên liáu cąa công ty. Sau 
khi kiÅm tra nguyên liáu đ°āc đ°a vào há tháng máy cÁt, vÁi đ°āc cÁt thành nhÿng phần 
mÁnh theo thiÁt kÁ, tr°ãc khi đ°a vào các khâu may chi tiÁt các mÁnh vÁi này s¿ đ°āc 
kiÅm tra l¿i. Còn phần vÁi thāa s¿ đ°āc thÁi bß hoặc sử dăng vào nhiÃu măc đích khác 
nhau nh° may thanh tÃm thÁm lau nhà, nhồi bao gái,... Sau khi may các chi tiÁt xong, 
tùy theo thiÁt kÁ tāng lo¿i quần, áo chúng s¿ đ°āc chuyÅn qua khâu hoàn thián sÁn phẩm: 
ráp và kiÅm tra thành phẩm, xong rồi chuyÅn sang đóng nút. Tùy lo¿i sÁn phẩm hay theo 
yêu cầu đ¢n hàng mà gÁn nhÿng kiÅu nút khác nhau. Sau khi đ°āc gÁn nút quần áo s¿ 
chuyÅn sang công đo¿n tiÁp theo là, ąi thẳng, t¿o cho quần áo không nh�n, gọn, đẹp.  
Quần áo sau khi ąi đ¿t yêu cầu kỹ thu¿t đ°āc may nhãn xÁp vô bao, đóng gói thành 
phẩm và kiÅm tra sÁn phẩm rồi đem đi tiêu thă. 

Nguyên liáu 

KiÅm tra nguyên liáu CÁt 

May 

KiÅm tra sÁn phẩm 

Là 

Đóng thùng 

KiÅm tra sÁn phẩm 5% 

Nh¿p kho, giao hàng 
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* Danh măc máy móc cąa C¢ sç: 
Bảng 1 1: Bảng các thiết bị phục vụ sản xuất 

TT Tên thi¿t bá Nhãn hiáu Tình tr¿ng Sß l°ÿng 
1 Máy bằng 1 kim, cÁt chß tā 

đáng 
JUKI ĐL-8700-7-
0B/EC-10BF 

80% - 100% 920 

2 Máy bằng 2 kim, cÁt chß tā 
đáng 

JUKI LH-3168SF 80% - 100% 52 

3 Máy xén 2 kim 4 chß JUKI MO-6714S-BE6-
44H/G39/Q41 

80% - 100% 390 

4 Máy xén 2 kim 5 chß JUKI MO-6714S-DE4-
40H/E35 

80% - 100% 47 

5 Máy xén 2 kim 5 chß PEGASUS W1562-
01GX356CT 

80% - 100% 135 

6 Máy đính bọ JUKI LK-1900ASS/C-
596KSS 

80% - 100% 28 

8 Máy thùa khuyÁt JUKI LBH-781U 80% - 100% 32 
9 Máy đính cúc JUKI MB377NS00S 80% - 100% 26 
10 Máy cÁt vòng KM BK-700 80% - 100% 2 
11 Máy cÁt tay KM KS-AUV10# 80% - 100% 45 
12 Máy cÁt đầu bàn ESTNAM EC-3 80% - 100% 26 
13 Máy cÁt đầu bàn SULEE ST- 360H 80% - 100% 6 
14 Bàn hút chân không VEIT Á 1450 (KT 

150*90 không gái) 
80% - 100% 62 

15 Bàn hút chân không VEIT Á 1450 (KT 
130*80 không gái) 

80% - 100% 14 

16 Máy ép mex họng VRIT AX450 (KT b�ng 
rán 450mm) 

80% - 100% 58 

17 Há tháng qu¿t thông gió công 
nghiáp 

EOS50/1,5GALI 
1,5Hp/50Hz/400V 

80% - 100% 114 

18 TÃm làm mát  
(KT 1800mmx600x150) 

COOLING PADS 80% - 100% 1382.4m2 

19 TÃm phân phái n°ãc  
(KT 30mmx600x150) 

COOLING PADS 80% - 100% 23.04 m2 

20 Máy phóng co vÁi bằng h¢i 
n°ãc 

KBB-JB-5000F 80% - 100% 2 
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21 Há tháng thiÁt kÁ mẫu, giác 
s¢ đồ và nhÁy cÿ sÁn phẩm 

 80% - 100% 2 

22 Máy thêu vi tính TAJMA TMFD-915 80% - 100% 3 
23 Máy thêu vi tính TAJMA TMFD-6018 80% - 100% 3 

1.3.3. SÁn phẩm căa c¢ så 
SÁn phẩm: quần áo. Công suÃt sÁn phẩm tái đa là 2.000.000 sÁn phẩm/n�m. 
Theo số liệu thực tế năm 2023, công suất sản phẩm đạt được là 1.500.000 sản 

phẩm/năm. Từ tháng 1 – 11/2024, công suất sản phẩm đạt được là 1.600.000 sản 
phẩm/năm. 
1.4. Nguyên liáu, nhiên liáu, v¿t liáu, ph¿ liáu, đián n�ng, hóa chÃt sử dāng, nguồn 
cung cÃp đián, n°ác căa c¢ så  

a) Nhu cầu nguyên vật liệu 

Nhu cầu vÃ nguyên v¿t liáu sÁn xuÃt đ°āc tính theo n�m theo ph°¢ng thÿc nh¿n 
gia công. Nguyên v¿t liáu nh¿p vào °ãc tính nh° sau:  

Bảng 1 2: Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng 

TT Chăng lo¿i v¿t t° ĐVT Sß l°ÿng Nguồn cung cÃp nh¿p 
I Nguyên liáu chính 
1 VÁi chính m 2.650.000 Nh¿p khẩu, Bên thuê 
2 VÁi lót m 125.000 Nh¿p khẩu, Bên thuê 
3 VÁi dāng m 60.000 Nh¿p khẩu, Bên thuê 
II Phā liáu 
1 Chß may cuán 85.000 Viát Nam 
2 Khóa chiÁc 75.000 Viát Nam 
3 Khuy, cúc chiÁc 5.600.000 Viát Nam 
4 Nhãn mác chiÁc 6.100.000 Viát Nam 

III V¿t t° đóng gói 
1 Túi PE chiÁc 825.000 Viát Nam 
2 Thùng Carton chiÁc 68.000 Viát Nam 
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Hình 1 3: Hình ảnh kho phụ liệu của Công ty CP Minh Trí Vinh 

 
Hình 1.4: Hình ảnh kho nguyên liệu của Công ty CP Minh Trí Vinh 

b) Nhu cầu sử dụng điện 

Đián đ°āc cÃp đầy đą và liên tăc trong suát ca làm viác, đáp ÿng yêu cầu chiÁu 
sáng, sử dăng các thiÁt bá. Há tháng dây dẫn và thiÁt bá kiÅm soát an toàn, phù hāp vãi 
thông sá kỹ thu¿t.  
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Nhu cầu đián n�ng phăc vă cho sÁn suÃt kinh doanh là khoÁng 500.000 kwh/n�m 
(tính cho n�m ổn đánh), Nguồn đián đ°āc cung cÃp ổn đánh tā há tháng l°ãi đián thành 
phá Vinh. 

Bảng 1 3: Mức tiêu thụ điện 

STT 
Thãi gian Mÿc tiêu thā đián 

(KWH/tháng) Tháng n�m 

1 Tháng 1 

2023 

             52,381  

2 Tháng 2              71,561  

3 Tháng 3              85,336  

4 Tháng 4              84,376  

5 Tháng 5              83,488  

6 Tháng 6              77,591  

7 Tháng 7              73,024  

8 Tháng 8              80,020  

9 Tháng 9              72,096  

10 Tháng 10              63,962  

11 Tháng 11              63,834  

12 Tháng 12              59,662  

13 Tháng 1 

2024 

             62,380  

14 Tháng 2              47,104  

15 Tháng 3              76,240  

16 Tháng 4              71,914  

17 Tháng 5              75,581  

18 Tháng 6              80,984  

19 Tháng 7              78,700  

20 Tháng 8              93,105  

21 Tháng 9              72,810  

22 Tháng 10              86,069  

23 Tháng 11              78,406  
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c) Nhu cầu sử dụng nước 
Do đáa điÅm khu vāc công ty đã có há tháng cÃp n°ãc s¿ch, nên toàn bá l°āng 

n°ãc cần sử dăng công ty s¿ mua cąa Công ty TNHH 1 thành viên cÃp n°ãc Nghá An. 

L°āng n°ãc cung cÃp đ°āc sử dăng cho các ho¿t đáng sau: 

+ CÃp cho ho¿t đáng sÁn xuÃt: Quá trình sÁn xuÃt hàng may mặc cąa công ty không 

tiÁn hành các công đo¿n giặt, tẩy... nên không sử dăng n°ãc vãi khái l°āng lãn. N°ãc 

phăc vă cho quá trình sÁn xuÃt cąa công ty chß sử dăng cho nồi h¢i đián cÃp h¢i cho quá 

trình là quần áo và n°ãc cÃp cho há tháng làm mát nhà x°çng (sử dăng vào mùa nóng) 

l°āng n°ãc này đ°āc sử dăng tuần hoàn, bổ sung khi hao hăt; 

+ CÃp n°ãc cho ho¿t đáng sinh ho¿t cąa cán bá công nhân viên; 

+ CÃp n°ãc cho quá trình nÃu �n; 

Tổng sá cán bá công nhân viên t¿i Công ty dā kiÁn tái đa là 1000 ng°åi, mßi ng°åi 
làm viác 1 ca/ngày 8 giå. C�n cÿ theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác 
gia vÃ quy ho¿ch xây dāng thì nhu cầu cÃp n°ãc sinh ho¿t tái thiÅu 80 lit/ng°åi/ngày.  

V¿y nhu cầu cÃp n°ãc cho 1000 ng°åi là 80*900/1000 = 80 m3/ngày.đêm. N°ãc 
thÁi bằng 100% l°āng n°ãc cÃp = 80 m3/ngày đêm. 

Do sá l°āng đ¢n hàng nên thāc tÁ, sá l°āng công nhân hián t¿i cąa c¢ sç là 760 

ng°åi. Nhu cầu sử dăng n°ãc cąa công ty là không đồng đÃu giÿa các tháng. L°āng 

n°ãc sử dăng đ°āc tính cho tháng cao điÅm là 1,736m3/tháng trong n�m 2024, trung 

bình l°āng n°ãc sử dăng cho mßi tháng là 872.30 m3/tháng.  

(Căn cứ theo hóa đơn tiền nước từ tháng 01/2023 đến tháng 11/2024).  

T°¢ng đ°¢ng vãi l°āng n°ãc trung bình 1 ngày công ty sử dăng là 33.55 m3/ ngày 

(1 tháng làm viác 26 ngày) 

Nhu cầu sử dăng n°ãc thāc tÁ cąa c¢ sç nh° sau: 
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Bảng 1 4: Nhu cầu sử dụng nước thực tế của Cơ sở 

STT 
Thãi gian L°ÿng n°ác sử dāng 

 (m3/tháng) Tháng n�m 

1 Tháng 1 

2023 

544 

2 Tháng 2 625 

3 Tháng 3 817 

4 Tháng 4 788 

5 Tháng 5 973 

6 Tháng 6 906 

7 Tháng 7 921 

8 Tháng 8 715 

9 Tháng 9 611 

10 Tháng 10 622 

11 Tháng 11 567 

12 Tháng 12 553 

13 Tháng 1 

2024 

1,256 

14 Tháng 2 891 

15 Tháng 3 1,259 

16 Tháng 4 1,008 

17 Tháng 5 994 

18 Tháng 6 1,161 

19 Tháng 7 1,736 

20 Tháng 8 435 

21 Tháng 9 930 

22 Tháng 10 877 

23 Tháng 11 874 
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d) Nhu cầu xả nước thải 
Công ty sử dăng nguồn n°ãc s¿ch do Công ty Cổ phần Đầu t° Phát triÅn Ngành 

n°ãc và Môi tr°ång cÃp đÅ phăc vă cho các ho¿t đáng bên trong công ty 

L°āng n°ãc thÁi phát sinh t¿i công ty đ°āc tính bằng 100%  n°ãc cÃp C�n cÿ theo 
QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ quy ho¿ch xây dāng. V¿y l°āng 
n°ãc thÁi phát sinh tái đa trung bình trong ngày là: 80 x 100% = 80 m3/ngày. 

*ChÃt l°āng n°ãc thÁi: 

Toàn bá n°ãc thÁi cąa dā án sau khi xử lý s¿ đ¿t yêu cầu tr°ãc khi đổ vÃ há tháng 
xử lý n°ãc thÁi cąa khu công nghiáp BÁc Vinh.  
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Ch°¢ng II  
SĀ PHÙ HþP CĂA C¡ Sä VàI QUY HO¾CH KHÀ N�NG CHàU TÀI 

CĂA MÔI TR¯âNG 
2.1. Sā phù hÿp căa c¢ så vái quy ho¿ch bÁo vá môi tr°ãng qußc gia, quy ho¿ch 
tßnh, phân vùng môi tr°ãng. 

Đáa điÅm thāc hián xây dāng C¢ sç Nhà máy may Minh Trí Vinh thuác KCN BÁc 
Vinh, xã H°ng Đông, thành phá Vinh, Nghá An, đây là đáa điÅm thu¿n lāi cho di chuyÅn 
cąa cán bá công nhân nhà máy. 

Công ty Cp Minh Trí Vinh đã đ°āc cÃp giÃy xác nh¿n chÃp thu¿n đ�ng ký bÁn cam 
kÁt bÁo vá môi tr°ång cąa dā án đầu t° sá 45/TP-UBND ngày 22 tháng 11 n�m 2012 
và sá 10/TB-UBND ngày 25 tháng 6 n�m 2014 cąa UBND thành phá Vinh. 

Dā án đ°āc thāc hián hoàn toàn phù hāp vãi các quy ho¿ch phát triÅn chuyên 
ngành và quy ho¿ch phát triÅn cąa thành phá Vinh 

2.2. Sā phù hÿp căa c¢ så đßi vái khÁ n�ng cháu tÁi căa môi tr°ãng 

N°ãc thÁi cąa C¢ sç chÁy vào đ°ång áng thoát n°ãc cąa KCN BÁc Vinh thì đ°āc 
há tháng xử lý n°ãc thÁi KCN xử lý đ¿t QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thu¿t 
quác gia vÃ n°ãc thÁi sinh ho¿t, cát B, K=1,2. 

Theo ĐiÃu 4, Thông t° sá 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 cąa Bá Tài nguyên 
và Môi tr°ång, Danh măc các nguồn phÁi đánh giá khÁ n�ng tiÁp nh¿n n°ãc thÁi, sÿc cháu 
tÁi cąa nguồn n°ãc không đÃ c¿p đÁn nguồn tiÁp nh¿n là há tháng thoát n°ãc chung cąa 
khu vāc. Do v¿y, báo cáo này chúng tôi không đánh giá khÁ n�ng tiÁp nh¿n n°ãc thÁi cąa 
nguồn n°ãc là há tháng thoát n°ãc chung cąa khu vāc. 

Mặt khác, ho¿t đáng xÁ n°ãc thÁi cąa C¢ sç không Ánh h°çng nhiÃu đÁn chÁ đá 
thąy v�n cąa nguồn n°ãc tiÁp nh¿n, chÃt l°āng nguồn n°ãc tiÁp nh¿n, há sinh thái thąy 
sinh, sā phát triÅn kinh tÁ-xã hái cąa khu vāc. Dāa vào nhÿng điÃu kián chą quan và khách 
quan nêu trên, có thÅ thÃy há tháng thoát n°ãc cąa khu vāc hoàn toàn phù hāp cho viác 
tiÁp nh¿n n°ãc thÁi cąa C¢ sç.  
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Ch°¢ng III 
 K¾T QUÀ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIàN PHÁP  BÀO Và MÔI TR¯âNG CĂA C¡ Sä  
 

3.1. Công trình, bián pháp thoát n°ác m°a, thu gom và xử lý n°ác thÁi  

3.1.1. Thu gom, thoát n°ác m°a 
+ N°ãc m°a chÁy tràn qua ph¿m vi khu vāc các nhà x°çng và mặt bằng sân bãi 

có lẫn các t¿p chÃt rÁn, đÃt, đá,… Dọc theo há tháng áng thoát n°ãc m°a bá trí các há 
ga có l°ãi chÁn rác. Rác và các chÃt l¢ lửng s¿ đ°āc tách và giÿ l¿i trong há ga. Các há 
ga s¿ đ°āc đánh kỳ nào vét rác và bùn lÁng gom vÃ cùng xử lý rác thÁi sinh ho¿t t¿i các 
bãi xử lý rác. 

+ N°ãc m°a sau khi đ°āc thu tā trên mái cąa các x°çng sÁn xuÃt và các công trình 
phă trā vào các áng thoát và cùng vãi n°ãc m°a ç mặt bằng s¿ tā chÁy vào cổng nái 
chÁy qua đ°ång vào há tháng m°¢ng bê tông chính bá trí d°ãi hè đ°ång. Trên m°¢ng 
thoát n°ãc có bá trí các há ga (5m/há). Vāa đÅ thu n°ãc m°a đồng thåi lÁng đÃt cát. 
Toàn bá n°ãc m°a ç các khu nhà đ°āc thoát ra há tháng m°¢ng dọc đ°ång D2 KCN 
BÁc Vinh nguồn tiÁp nh¿n. 

 
Hình 3 1: Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

3.1.2. Thu gom, thoát n°ác thÁi 
- N°ãc thÁi tā khu vāc nhà bÁp: phát sinh tā quá trình rửa chén bát, xoong nồi, rửa 

thāc phẩm, lau sàn đ°āc thu gom theo sàn dác 1% chÁy vào há tháng ghi thoát t¿i sàn 
nhà bÁp đ°āc dẫn vào há ga sá 3 bằng đ°ång áng nhāa PVC D110. N°ãc thÁi tā há ga 
sá 3 chÁy vào há tháng bÅ tách dầu, tách cặn 3 ng�n làm bằng BTCT cùng vãi các lo¿i 
n°ãc thÁi khác bằng đ°ång áng nhāa PVC D110. N°ãc thÁi tā ng�n 3 cąa bÅ tách dầu, 
tách cặn 3 ng�n đ°āc dẫn vào há ga lÁng sá 4 bằng đ°ång áng PVC D110 (trên đ°ång 
áng dẫn n°ãc thÁi ra há ga có bổ sung dung dách clo khử trùng nhằm lo¿i bß các vi 
khuẩn có h¿i). N°ãc thÁi tā há ga sá 4 đ°āc dẫn ra há tháng bÅ lÁng 3 ng�n cąa công ty 
tr°ãc khi chÁy tiÁp vào há tháng thu gom thoát n°ãc cąa khu công nghiáp bằng đ°ång 
áng PVC D110. 

- N°ãc thÁi tā các khu vá sinh 02 khu nhà vá sinh 

N°ãc m°a 
chÁy tràn, 
n°ãc mái

L°ãi chÁn 
rác

Há ga, 
giÁng thu

Cáng 
thoát n°ãc

M°¢ng 
thoát n°ãc 

khu vāc
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+ N°ãc thÁi nhà vá sinh t¿i khu vāc v�n phòng: đ°āc thu gom bằng đ°ång áng 

nhánh thoát bÅ tā ho¿i (D90) dẫn vào bÅ tā ho¿i 03 ng�n có tổng thÅ tích là 20m3/bÅ đÅ 

xử lý, làm giÁm nồng đá các chÃt hÿu c¢ bằng ph°¢ng pháp sinh học nhå vi khuẩn yÁm 

khí xử lý. N°ãc sau bÅ tā ho¿i 03 ng�n đ°āc chÁy vào đ°ång áng PVC D110 dẫn vÃ há 

ga lÁng cặn sá 1. N°ãc sau khi qua há ga sá 1 đ°āc dẫn tiÁp vào há ga sá 2, sá 3 bằng 

đ°ång áng PVC 110. N°ãc thÁi tā há ga sá 3 chÁy vào há tháng bÅ tách dầu, tách cặn 3 

ng�n làm bằng BTCT cùng vãi các lo¿i n°ãc thÁi khác bằng đ°ång áng nhāa PVC 

D110. N°ãc thÁi tā ng�n 3 cąa bÅ tách dầu, tách cặn 3 ng�n đ°āc dẫn vào há ga lÁng 

bằng đ°ång áng PVC D110 (trên đ°ång áng dẫn n°ãc thÁi ra há ga có bổ sung dung 

dách clo khử trùng nhằm lo¿i bß các vi khuẩn có h¿i). N°ãc thÁi tā há ga đ°āc đ°āc dẫn 

ra há tháng bÅ lÁng 3 ng�n cąa công ty tr°ãc khi chÁy tiÁp vào há tháng thu gom thoát 

n°ãc cąa khu công nghiáp bằng đ°ång áng PVC D110. 

+ N°ãc thÁi nhà vá sinh khu vāc nhà x°çng: đ°āc thu gom bằng đ°ång áng nhánh 

thoát xí tiÅu (D90) dẫn vào bÅ tā ho¿i 03 ng�n có tổng thÅ tích là 20m3/bÅ đÅ xử lý, làm 

giÁm nồng đá các chÃt hÿu c¢ bằng ph°¢ng pháp sinh học nhå vi khuẩn yÁm khí xử lý. 

N°ãc sau bÅ tā ho¿i 03 ng�n đ°āc chÁy vào đ°ång áng PVC D110 dẫn vÃ há tháng bÅ 

tách dầu, tách cặn 3 ng�n làm bằng BTCT cùng vãi các lo¿i n°ãc thÁi khác bằng đ°ång 

áng nhāa PVC D110. N°ãc thÁi tā ng�n 3 cąa bÅ tách dầu, tách cặn 3 ng�n đ°āc dẫn 

vào há ga lÁng bằng đ°ång áng PVC D110 (trên đ°ång áng dẫn n°ãc thÁi ra há ga có 

bổ sung dung dách clo khử trùng nhằm lo¿i bß các vi khuẩn có h¿i). N°ãc thÁi tā há ga 

đ°āc đ°āc dẫn ra há tháng bÅ lÁng 3 ng�n cąa công ty tr°ãc khi chÁy tiÁp vào há tháng 

thu gom thoát n°ãc cąa khu công nghiáp bằng đ°ång áng PVC D110. 

- N°ãc tā ch¿u rửa tay, thoát sàn 

+ N°ãc tā ch¿u rửa tay, thoát sàn đ°āc thu gom bằng áng D50. Sau đó, Đ°ång 

áng thoát ch¿u rửa và n°ãc thoát sàn đ°āc đÃu nái trāc tiÁp vào đ°ång áng thoát n°ãc 

sau bÅ tā ho¿i đ°ång áng nhāa D110. 

3.1.3. Xử lý n°ác thÁi  
N°ãc thÁi sinh ho¿t bao gồm n°ãc thÁi tā nhà tÁm, nhà �n và n°ãc thÁi tā nhà vá 

sinh. Đái vãi n°ãc thÁi nhà vá sinh xử lý bằng bÅ tā ho¿i cÁi tiÁn bá trí d°ãi móng cąa 

các công trình: Nhà điÃu hành, nhà nghß, nhà �n ... đÅ xử lý s¢ bá sau đó đ°āc dẫn vÃ há 

tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung đÅ xử lý đ¿t quy chuẩn môi tr°ång tr°ãc khi xÁ thÁi vào 
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há tháng thoát n°ãc cąa Khu công nghiáp. ĐÅ t�ng c°ång hiáu quÁ ho¿t đáng cąa há 

tháng xử lý n°ãc thÁi chúng tôi đÃ xuÃt ph°¢ng án xử lý nh° sau: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3 2: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 

*Thuyết minh quy trình 
- Nước thải thoát bếp: n°ãc thÁi nhà bÁp đ°āc đ°āc thu gom theo sàn dác 1% chÁy 

vào há tháng ghi thoát t¿i sàn nhà bÁp đ°āc dẫn vào há ga sá 3 sau đó đ°a vÃ bÅ tách 

dầu, tách cặn 3 ng�n. T¿i đây các chÃt cặn, dầu mÿ, váng, chÃt ho¿t đáng bÃ mặt đ°āc 

tách khßi tr°ãc khi xÁ ra há tháng thu gom thoát n°ãc khu công nghiáp 

- Nước thải từ WC:n°ãc thÁi nhà vá sinh đ°āc xử lý s¢ bá qua bÅ tā ho¿i ba ng�n; 

n°ãc thÁi vá sinh, tÁm giặt đ°āc lÁng ç bÅ lÁng đÿng sau đó đ°āc thu gom chÁy qua 

song chÁn rác rồi đ°a vÃ bÅ điÃu hòa bằng hình thÿc tā chÁy. BÅ điÃu hòa có chÿc n�ng 

điÃu hòa l°āng n°ãc trong ngày đÅ đÁm bÁo cho bÅ aeroten ho¿t đáng th°ång xuyên, 

chiÃu cao n°ãc h = 3,0m và chiÃu cao bÅ 3,3m, l°āng không khí cung cÃp cho bÅ 

Aerotank có l°u l°āng 70m3/h và áp lāc là 2mH2O; sau khi qua bÅ Aeroten n°ãc vào 

bÅ lÁng đÿng thÿ 2, thåi gian lÁng 1.5h/ N°ãc sau khi đi qua bÅ lÁm đÿng đ°āc thoát ra 

m°¢ng thoát chung cąa Khu công nghiáp. N°ãc thÁi sau xử lý đ¿t QCVN 

14:2008/BTNMT cát B. 

CÃp khí 
BÅ chÿa bùn 

M°¢ng thoát n°ãc KCN 

Song chÁn rác + BÅ điÃu BÅ Aerotank 

N°ãc thÁi sau bÅ tā ho¿i 

BÅ lÁng 
đÿng 1 

N°ãc thÁi vá 
sinh, tÁm r°a  

BÅ lÁng 
đÿng 2 

N°ãc tác 
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N°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh tā khu vāc nhà vá sinh đ°āc thu gom, xử lý bằng 

ph°¢ng pháp sinh học dāa trên nguyên tÁc phân hąy các chÃt hÿu c¢ trong điÃu kián 

yÁm khí: N°ãc thÁi đ°āc xử lý trong bÅ tā ho¿i có thÅ tích V=20m3/bÅ (02 bÅ) 

S¢ đồ cÃu t¿o bÅ tā ho¿i 3 ng�n nh° sau:  

 
Hình 3 3: Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

BÅ tā ho¿i đ°āc xây bằng bê tông g¿ch ngầm d°ãi đÃt là mát công trình đồng thåi 

làm hai chÿc n�ng: lÁng và phân huỷ chÃt hÿu c¢. Các chÃt hÿu c¢ d¿ng rÁn lÁng xuáng 

đáy bÅ và đ°āc giÿ l¿i trong bÅ. D°ãi tác đáng cąa các vi sinh v¿t kỵ khí, các chÃt hÿu 

c¢ d¿ng rÁn và d¿ng hòa tan bá phân hąy, mát phần t¿o thành các chÃt khí và mát phần 

t¿o thành các chÃt vô c¢ không đác. Sau đó, n°ãc thÁi đ°āc t¿p trung vào bÅ xử lý thoáng 

khí bổ sung đÅ phân hąy chÃt hÿu c¢ còn l¿i. 

Trong bÅ tā ho¿i dißn ra quá trình lÁng cặn và lên men, phân huỷ sinh học kỵ khí 

cặn lÁng. Các chÃt hÿu c¢ trong n°ãc thÁi và bùn cặn đã lÁng, chą yÁu là các 

Hydrocacbon, đ¿m, béo, ... đ°āc phân hąy bçi các vi khuẩn kỵ khí và các lo¿i nÃm men. 

Nhå v¿y, cặn lên men, bãt mùi hôi, giÁm thÅ tích. ChÃt không tan chuyÅn thành chÃt tan 

và chÃt khí (chą yÁu là CH4, CO2, H2S, NH3, ...). Các yÁu tá Ánh h°çng đÁn hiáu quÁ xử 

lý n°ãc thÁi và tác đá phân huỷ bùn cặn trong bÅ tā ho¿i: nhiát đá và các yÁu tá môi 

tr°ång khác; l°u l°āng dòng thÁi và thåi gian l°u n°ãc t°¢ng ÿng; tÁi trọng chÃt bẩn 

(rÃt phă thuác vào chÁ đá dinh d°ÿng cąa ng°åi sử dăng bÅ hay lo¿i n°ãc thÁi nói 

chung); há sá không điÃu hoà và l°u l°āng tái đa; các thông sá thiÁt kÁ và cÃu t¿o bÅ: 

sá ng�n bÅ, chiÃu cao, ph°¢ng pháp bá trí đ°ång áng dẫn n°ãc vào và ra khßi bÅ, qua 

các vách ng�n, ... 
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BÅ tā ho¿i đ°āc thiÁt kÁ và xây dāng đúng cho phép đ¿t hiáu suÃt lÁng cặn trung 

bình 50 - 70% theo cặn l¢ lửng (TSS) và 25 - 45% theo chÃt hÿu c¢ (BOD và COD). 

Các mầm bánh có trong phân cũng đ°āc lo¿i bß mát phần trong bÅ tā ho¿i, chą yÁu nhå 

c¢ chÁ hÃp phă lên cặn và lÁng xuáng, hoặc chÁt đi do thåi gian l°u bùn và n°ãc trong 

bÅ lãn, do môi tr°ång sáng không thích hāp. Cũng chính vì v¿y, trong phân bùn bÅ tā 

ho¿i chÿa mát l°āng rÃt lãn các mầm bánh có nguồn gác tā phân và cần đ°āc thu gom 

l°u giÿ, v¿n chuyÅn, xử lý đúng quy cách. 

Trong quá trình sử dăng công ty th°ång bổ sung chÁ phẩm sinh học vi sinh vào 

bồn cầu đÅ t�ng hiáu quÁ xử lý n°ãc thÁi cao 

N°ãc sau bÅ tā ho¿i đ°āc dẫn vÃ bÅ tách dầu, tách cặn 3 ng�n đÅ xử lý tiÁp. 

- N°ãc thÁi thoát sàn: đ°āc thu gom qua các vß ng�n rác, lavabo sau đó đ°āc đ°a 

trāc tiÁp vÃ há tháng bÅ tách dầu, tách cặn 3 ng�n. 

BÅ tách dầu, tách cặn 3 ng�n có tác dăng lo¿i bß l°āng dầu mÿ có trong n°ãc thÁi, 

các t¿p chÃt l¢ lửng và xử lý mát phần các chÃt hÿu c¢ còn l¿i trong n°ãc thÁi. N°ãc 

sau xử lý t¿i BÅ tách dầu, tách cặn 3 ng�n đ°āc dẫn ra há ga lÁng cặn sá 4 trên đ°ång 

áng dẫn n°ãc thÁi có bổ sung dung dách Clo khử trùng đÅ lo¿i bß các vi sinh v¿t gây 

bánh trong n°ãc thÁi 

Thông sá các h¿ng măc xử lý n°ãc thÁi nh° sau: 

Bảng 3 1: Thông số xây dựng các hạng mục xây dựng phục vụ quá trình xử lý nước thải 

TT H¿ng māc Sß l°ÿng Đ¢n vá Thông sß 

1 BÅ tā ho¿i 3 ng�n 03 bÅ m3 
Kích th°ãc bÅ mßi bÅ: 20m3 

L x W x H = 4 x 2,5 x 2 (m) 

2 BÅ lọc cặn 3 ng�n 01 bÅ m3 
Kích th°ãc bÅ mßi bÅ: 10m3 

L x W x H = 4 x 1,9 x 1,4 (m) 

3 BÅ tách dầu, tách cặn 01 bÅ m3 
Kích th°ãc bÅ mßi bÅ: 10m3 

L x W x H = 4 x 1,9 x 1,4 (m) 

4 Há ga lÁng cặn 06 há ChiÁc 
Kích th°ãc: 

L x W x H  = 0,9x 0,9x1,5 (m) 
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3.2. Công trình bián pháp xử lý bāi, khí thÁi  

* Nguồn gốc phát sinh 

- Ô nhiễm khí, bụi từ hoạt động sản xuất 

Do đặc điÅm sÁn xuÃt hàng may mặc nên quá trình ho¿t đáng cąa công ty phát 
sinh băi vÁi, nhiát d°… 

+ Băi tā công đo¿n này th°ång có kích th°ãc và trọng l°āng nhẹ, dß phát tán Ánh 
h°çng đÁn sÿc khße cąa công nhân trāc tiÁp sÁn xuÃt t¿i công đo¿n này. 

+ Ô nhißm nhiát: Trong quá trình sÁn xuÃt, nhiát phát sinh chą yÁu ç khu vāc lò 
h¢i, l°āng nhiát này thoát ra ngoài gây Ánh h°çng tãi môi tr°ång xung quanh, Ánh h°çng 
trāc tiÁp tãi ng°åi v¿n hành lò h¢i. 

- Khí thÁi tā ho¿t đáng giao thông 

Các ph°¢ng tián giao thông ra công ty gây ra sā xáo trán lôi cuán băi mặt đÃt, 
quá trình v¿n hành cũng phát sinh ra các nguồn ô nhißm.  

Các ph°¢ng tián th°ång sử dăng nhiên liáu chą yÁu là x�ng và dầu Diezel, quá 
trình v¿n hành các ph°¢ng tián thÁi vào môi tr°ång không khí mát l°āng khói thÁi có 
chÿa các chÃt ô nhißm nh° : băi, NOX, SO2, CO,... Hàng ngày °ãc tính có khoÁng 5 l°āt 
xe h¢i và xe tÁi, 350 l°āt xe gÁn máy ra vào dā án. 

Thåi gian tái đa cho mßi lần nổ máy là 10 phút. Vãi khoÁng thåi gian đó, xe tÁi 
và xe h¢i sử dăng khoÁng 1 lít nhiên liáu, xe gÁn máy sử dăng hÁt khoÁng 0,1 lít nhiên 
liáu. Tính toán đ°āc mßi ngày có khoÁng 75 lít nhiên liáu đ°āc các ph°¢ng tián sử dăng 
t¿i công ty. 

Dāa vào l°āng nhiên liáu sử dăng và há sá ô nhißm khi đát nhiên liáu tā các 
ph°¢ng tián do Tổ chÿc Y tÁ ThÁ giãi (WHO) thiÁt l¿p, ta có thÅ tính toán đ°āc tÁi l°āng 
cąa các chÃt ô nhißm do ho¿t đáng cąa các ph°¢ng tián giao thông t¿i khu vāc Nhà máy 
đ°a vào môi tr°ång không khí nh° sau: 

Bảng 3 2: Tải lượng ô nhiễm khí thải đốt nhiên liệu từ phương tiện giao thông 

STT ChÃt ô nhißm 
Há sß ô nhißm 
(kg/1.000 lít) 

TÁi l°ÿng ô nhißm 
(kg/n�m) 

1 Hydrocacbon 46.48 508.96 
2 SO2 1.26 13.79 
3 NOx 15.82 173.18 
4 CO 407.40 4460.40 
5 Aldehyde 0.56 6.13 

Nh° v¿y, tā kÁt quÁ trên cho thÃy tÁi l°āng các chÃt ô nhißm trong khí thÁi tā các 
ph°¢ng tián giao thông ra vào Nhà máy là không lãn.  
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Vãi không gian thoáng, dián tích ráng và các ph°¢ng tián GTVT không ho¿t đáng 
đồng thåi thì các chÃt khí đác này s¿ đ°āc nhanh chóng hoà loãng vào môi tr°ång không 
khí. Tuy nhiên, Công ty cũng cần có nhÿng bián pháp h¿n chÁ l°āng khí thÁi phát sinh 
tā các ph°¢ng tián giao thông. 

* Biện pháp giảm thiểu  

- Xử lý ô nhiễm bụi, nhiệt từ quá trình cắt may và gia công 

LÁp đặt há tháng hút các mÁnh vÁi văn, băi bông trong quá trình gia công sÁn phẩm 
may mặc. Th°ång xuyên kiÅm tra, bÁo d°ÿng đánh kỳ các máy hút băi đÅ đÁm bÁo đ¿t 
hiáu quÁ cao nhÃt. 

T¿n dăng lāi thÁ thông gió tā nhiên ç mÿc tái đa, các bá ph¿n phát sinh nhiát cần 
thông thoáng, kÁt hāp lÁp đặt há tháng gió t¿i các vá trí công nhân đang làm viác. 

ĐÅ giÁm thiÅu các ô nhißm môi tr°ång và đÁm bÁo an toàn cho ng°åi lao đáng 
trāc tiÁp t¿i nhà máy công ty s¿ yêu cầu công nhân làm viác t¿i các x°çng bÁt buác phÁi 
đeo khẩu trang cháng băi khi làm viác. 

Xử lý bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu. 

Quá trình này mang tính phân tán, khó t¿p trung, bián pháp kháng chÁ sau: 

+ Cô l¿p nguồn phát sinh, nhằm h¿n chÁ Ánh h°çng cąa băi lan sang các khu vāc 
khác. 

+ Th°ång xuyên t°ãi n°ãc mặt đ°ång: ĐÅ giÁm thiÅu ô nhißm băi do ph°¢ng tián 
giao thông. Trong nhÿng ngày khô ráo, l°āng n°ãc cần sử dăng phÁi đą đÅ đÁm bÁo mặt 
đ°ång luôn ẩm. Nguồn n°ãc đ°āc sử dăng là nguồn n°ãc cÃp cąa nhà máy. 

+ ĐiÃu đáng xe chç nguyên liáu, nh¿p xuÃt hàng mát cách hāp lý, khoa học. 

+ Không sử dăng các ph°¢ng tián v¿n chuyÅn cũ, l¿c h¿u không chç quá tÁi. 

+ Trang bá bÁo há cho công nhân bác xÁp nhÃt là khẩu trang và mũ. 
Do dián tích mặt bằng ráng, Công ty s¿ trồng các lo¿i cây xanh trong khuôn viên, 

t¿o cÁnh quan, môi tr°ång trong lành, thoáng mát. 
3.3. Công trình l°u giÿ, xử lý chÃt thÁi rÁn thông th°ãng 
a) Chất thải rắn sinh hoạt 

ChÃt thÁi rÁn sinh ho¿t cąa công ty phát sinh tā khu nÃu bÁp, nhà �n cÁ cąa công 
nhân, khu v�n phòng. T¿i các nguồn phát sinh chÃt thÁi rÁn này có các thùng chÿa rác 
có nÁp đ¿y kín và phân công công nhân vá sinh thu gom rác thÁi sinh ho¿t hàng ngày t¿i 
nguồn phát sinh. Rác thÁi sinh ho¿t s¿ đ°āc thu gom v¿n chuyÅn xử lý hāp vá sinh t¿i 
các bãi rác trong khu vāc. 

Công nhân chą yÁu là ng°åi đáa ph°¢ng, cùng vãi đặc thù sÁn xuÃt may mặc nên 
t¿i công ty chß tổ chÿc �n 1 bÿa tr°a do v¿y l°āng chÃt thÁi phát sinh giÁm đi rÃt nhiÃu. 
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L°āng rác thÁi sinh ho¿t thông th°ång tā 0,5 kg/ng°åi/ngày. ¯ãc tính, sá ng°åi tham 
gia là 360 ng°åi. Nh° v¿y, l°āng rác thÁi sinh ho¿t t°¢ng ÿng khoÁng 180 kg/ngày. 
T°¢ng đ°¢ng 65,7 tÃn/n�m 

Thành phần rác thÁi sinh ho¿t chą yÁu là bao bì, háp đāng thÿc �n, đồ uáng bằng 
nilon, đồ �n thāa, kim lo¿i… Chúng bao gồm các lo¿i chą yÁu là: 

+ ChÃt thÁi rÁn tā khu vāc vá sinh: chÃt thÁi này có hàm l°āng hÿu c¢ cao, có khÁ 
n�ng phân huỷ sinh học đ°āc công ty tiÁn hành xử lý chÃt thÁi này bằng bÅ tā ho¿i 03 
ng�n. 
+ ChÃt thÁi tā khu vāc nhà �n: gồm thÿc �n thāa, thāc phẩm lo¿i, rau quÁ h° hßng,… 
đ°āc thu gom, t¿n dăng dùng làm thÿc �n ch�n nuôi hoặc xử lý bằng cách ą yÁm khí, 
sử dăng làm phân bón cho cây trồng. 
*Bián pháp giÁm thiÅu 

Đái vãi chÃt thÁi hÿu c¢ gồm thÿc �n thāa, thāc phẩm lo¿i, rau quÁ h° hßng,… 
đ°āc thu gom, t¿n dăng dùng làm thÿc �n ch�n nuôi hoặc xử lý bằng cách ą yÁm khí, 
sử dăng làm phân bón cho cây trồng trong khuôn viên dā án hay xử lý bằng hầm biogas. 

Đái vãi chÃt thÁi rÁn có thÅ tái sử dăng đ°āc (chiÁm 25% tổng l°āng rác thÁi) gồm 
vß háp bằng nhôm, chai nhāa, nilon, giÃy s¿ thu gom vào n¢i quy đánh và bán cho các 
c¢ sç tái chÁ đánh kỳ 1 tháng/1 lần. 

Đái vãi mát phần rác thÁi không tái sử dăng đ°āc (khoÁng 5% tổng l°āng rác thÁi) 
s¿ thu gom, l°u giÿ t¿i khu riêng và hāp đồng vãi Công ty môi tr°ång hoặc đ¢n vá có 
chÿc n�ng thu gom, xử lý chÃt thÁi sinh ho¿t. 

S¢ đồ quÁn lý chÃt thÁi rÁn thông th°ång nh° sau: 

 

 

  

 
 
 
 

Hình 3 4: Sơ đồ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

ChÃt thÁi rÁn công nghiáp thông th°ång cąa công ty phát sinh trong quá trình sÁn 
xuÃt là nguyên liáu phă liáu d° thāa trong quá trình cÁt: đầu vÁi, các mÁnh vÁi trong quá 
trình cÁt d° thāa ra, các đo¿n chß hßng…. không dính các thành phần nguy h¿i, l°āng 
thÁi này trung bình khoÁng 0.5 – 0.6 tÃn/tháng, t°¢ng ÿng khoÁng 6,000 – 7,200 kg/n�m. 

ChÃt thÁi rÁn 

Phân lo¿i 

Thùng chÿa rác 

V¿n chuyÅn đi xử lý 
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Các lo¿i chÃt thÁi phÁ liáu có khÁ n�ng tái chÁ đ°āc thu gom l°u chÿa vào khu vāc 
riêng và bán l¿i cho các c¢ sç có nhu cầu mua các lo¿i phÁ liáu này. Đái vãi chÃt thÁi 
không nguy h¿i không có khÁ n�ng tái chÁ đ°āc Chą dā án hāp đồng vãi các đ¢n vá có 
chÿc n�ng đÅ thu gom và xử lý. 

*Bián pháp giÁm thiÅu 

Thành phần chÃt thÁi rÁn công nghiáp thông th°ång phát sinh trong quá trình sÁn 
xuÃt chą yÁu là vÁi văn. L°āng chÃt thÁi này đ°āc công ty thu gom t¿p trung t¿i n¢i quy 
đánh, và ký hāp đồng vãi đ¢n vá v¿n chuyÅn thu gom đem đi xử lý. 
3.4. Công trình, bián pháp l°u giÿ, xử lý chÃt thÁi nguy h¿i 

* Nguồn gốc phát sinh chất thải nguy hại 

Do đặc thù sÁn xuÃt ngành may mặc cần sá l°āng công nhân lãn nhu cầu ánh 
sáng trong x°çng sÁn xuÃt là rÃt cao, do v¿y công ty có phát sinh chÃt thÁi rÁn nguy h¿i 
là các bóng đèn huỳnh quang mßi n�m °ãc tính s¿ thÁi ra ngoài môi tr°ång khoÁng 5 - 
10 bóng đèn huỳnh quang 

Trong quá trình bÁo d°ÿng sửa chÿa máy móc thiÁt bá có phát sinh dầu thÁi, giẻ 
lau có lẫn dầu °ãc tính khoÁng 5 - 10 kg/n�m. 

Trong quá trình bÁo d°ÿng sửa chÿa máy móc thiÁt bá có phát sinh các lo¿i dầu 
đáng c¢, háp sá, bôi tr¢n °ãc tính khoÁng 10 - 15 kg/n�m 

Trong quá trình bÁo d°ÿng, sửa chÿa máy móc thiÁt bá có phát sinh vß háp, thùng 
đāng dầu máy °ãc tính khoÁng 5 – 10 kg/n�m 

Ho¿t đáng cąa khái v�n phòng có phát sinh háp māc in là chÃt thÁi nguy h¿i vãi 
khái l°āng khoÁng 2 -3 kg/n�m. 

Trong quá trình khám sÿc khße cho ng°åi lao đáng có phát sinh rác thÁi y tÁ nh° 
g�ng tay vãi khái l°āng khoÁng 5 – 10 kg/n�m 

Trong quá trình v¿n hành ho¿t đáng cąa nhà máy có phát sinh pin, ác quy cąa các 
thiÁt bá °ãc tính khái l°āng khoÁng 2 -3 kg/n�m 

Nhà máy s¿ l°u giÿ và quÁn lý theo đúng Nghá đánh 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 và Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Các chÃt thÁi d¿ng 
lßng đ°āc chÿa trong các thùng phuy, can nhāa kín; các chÃt thÁi d¿ng rÁn đ°āc sÁp xÁp 
thành các khu riêng biát. CTNH s¿ đ°āc thu gom và l°u chÿa trong kho chÿa chÃt thÁi 
nguy h¿i có dián tích 20m2. 

 Công ty đã có Sổ chą nguồn thÁi chÃt thÁi nguy h¿i mã sá QLCTNH: 40.000312.T 
Công ty cũng ký hāp đồng vãi đ¢n vá có chÿc n�ng thu gom, v¿n chuyÅn, xử lý CTNH 
đÅ xử lý CTNH theo đúng quy đánh. Hián nay Công ty đang có Hāp đồng thu gom, v¿n 
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chuyÅn và xử lý chÃt thÁi công nghiáp nguy h¿i vãi Công ty cổ phần xử lý môi tr°ång 
Nghá An, tần suÃt thu gom 12 tháng/lần. 

 Mã sá cąa các chÃt thÁi nguy h¿i trên đ°āc liát kê trong bÁng sau :  
Bảng 3 3: Danh mục các chất thải nguy hại dự kiến phát sinh từ hoạt động của dự án 

STT Tên CTNH 
Tr¿ng thái 

tồn t¿i 

Sß l°ÿng 
trung bình  
(kg/n�m) 

Mã CTNH 

1 G�ng tay, giẻ lau dính dầu RÁn 10 - 15 18 02 01 

2 
Bóng đèn huỳnh quang, cháy 
hßng 

RÁn 5 - 10 16 01 06 

3 Háp māc in thÁi RÁn 2 -3 08 02 04 

4 
Các lo¿i dầu đáng c¢, háp sá, bôi 
tr¢n 

lßng 10 - 15 17 02 03 

5 Vç, thùng đāng dầu máy RÁn 5 – 10 18 01 02 
6 Rác thÁi y tÁ RÁn/lßng 5 – 10 13 01 01 
7 Ác quy RÁn 2 -3 16 01 12 
 Tổng cßng  39 - 66  

 
Ghi chú : Mã CTNH theo Thông tư 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 
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Hình 3 5: Khu vực chứa chất thải nguy hại của Công ty  

3.5. Công trình, bián pháp giÁm thiÃu ti¿ng ồn, đß rung 

- Nguồn gác phát sinh: TiÁng ồn và đá rung phă thuác vào tāng lo¿i máy móc thiÁt 
bá khi sử dăng nguồn gác phát sinh tiÁng ồn và đá rung bao gồm. 

+ Ho¿t đáng cąa máy móc thiÁt bá nh°: bàn là, máy cÁt, qu¿t, há tháng làm mát.... 
có phát sinh tiÁng ồn. 

+ Ho¿t đáng cąa các ph°¢ng tián v¿n chuyÅn hàng hóa ra vào công ty cũng phát 
sinh tiÁng ồn và đá rung... 

- GiÁm thiÅu tiÁng ồn và đá rung 

+ Khi lÁp đặt các thiÁt bá đÁm bÁo yêu cầu kỹ thu¿t, thiÁt kÁ các ô cửa phù hāp đÅ 
tránh phát tán tiÁng ồn ra khu vāc xung quanh. 

+ Thāc hián các chÁ đá làm viác hāp lý, điÃu chßnh giÁm bãt thåi gian công nhân 
phÁi tiÁp xúc vãi các nguồn ồn cao. 

+ Khu vāc x°çng sÁn xuÃt chính đ°āc xây dāng kiên cá, thiÁt kÁ phù hāp tránh 
phát tán tiÁng ồn ra khu vāc xung quanh. 

+ Các ph°¢ng tián máy móc sử dăng trong sÁn xuÃt, các ph°¢ng tián v¿n chuyÅn, 
ph°¢ng tián chuyên chç th°ång xuyên bÁo d°ÿng, lÁp đặt các thiÁt bá cần thiÁt nhằm 
giÁm thiÅu tiÁng ồn, l°āng phát thÁi các khí gây ô nhißm. 

+ Công ty s¿ trồng cây xanh quanh nhà máy, mát mặt t�ng thêm vẻ đẹp cÁnh quan, 
mặt khác làm giÁm tái đa tiÁng ồng do máy móc ho¿t đáng. 

- Th°ång xuyên kiÅm tra và bÁo d°ÿng máy móc thiÁt bá. KiÅm tra đá mòn chi tiÁt 
và th°ång kỳ cho dầu bôi tr¢n hoặc thay nhÿng chi tiÁt h° hßng. NÁu thiÁt bá ho¿t đáng 
phát ra nhiÃu tiÁng ồn và gặp sā cá, phÁi tiÁn hành báo cáo đÅ Công ty tiÁn hành sửa 
chÿa káp thåi; 

- Quy chuẩn áp dăng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ 
tiÁng ồn. QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ đá rung. 
3.6. Ph°¢ng án phòng ngāa ÿng, phó sā cß môi tr°ãng 

C¢ sç đã lÁp đặt há tháng PCCC đồng bá vãi đầy đą các thiÁt bá báo cháy, chÿa 
cháy ç vá trí thu¿n tián cho tāng tầng. Cán bá, nhân viên trong tòa nhà đÃu đ°āc t¿p 
huÃn các bián pháp phòng cháng và ÿng phó sā cá cháy nổ có thÅ xÁy ra. 

Vãi nhÿng thiÁt bá và bián pháp đang thāc hián kÅ tā khi đi vào ho¿t đáng ổn đánh 
đÁn nay công ty vẫn luôn đÁm bÁo ho¿t đáng bình th°ång, không đÅ xÁy ra các sā cá 
môi tr°ång đáng tiÁc nào. 

Công ty đã đ°āc cÃp: 
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- GiÃy chÿng nh¿n thẩm duyát vÃ PCCC sá 34/TD-PCCC(2013) ngày 08/7/2013; 
Biên bÁn nghiám thu vÃ PCCC ngày 07/12/2013; Biên bÁn nghiám thu vÃ PCCC giai đo¿n 
1, ngày 22/01/2014 đái vãi nhà máy may sá 1 do Phòng CÁnh sát PCCC – Công an tßnh 
Nghá An cÃp 

- V�n bÁn chÃp thu¿n kÁt quÁ nghiám thu PCCC sá 71/NT-PCCC ngày 30/3/2021 
đái vãi nhà x°çng sá 2 do Phòng CÁnh sát PCCC&CNCH – Công an tßnh Nghá An cÃp. 

 

 
Hình 3.6: Bình chữa cháy được đặt tại các vị trí trong Công ty 
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Ch°¢ng IV  
NÞI DUNG ĐÀ NGHà CÂP, CÂP L¾I GIÂY PHÉP MÔI TR¯âNG 

4.1. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái n°ác thÁi  
- Nguồn phát sinh nước thải: N°ãc thÁi sinh ho¿t tā các nhà vá sinh cąa Công ty. 
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 40 m3/ngày đêm  
- Dòng nước thải: Có 1 dòng n°ãc thÁi sau xử lý t¿i bÅ tā ho¿i. N°ãc thÁi đ°āc xÁ 

vào há tháng thu gom n°ãc thÁi chung cąa khu vāc t¿i Khu công nghiáp BÁc Vinh, xã 
H°ng Đông, thành phá Vinh, tßnh Nghá An. 

- Các chÃt ô nhißm và giá trá giãi h¿n cąa các chÃt ô nhißm theo dòng n°ãc thÁi: 
các chÃt ô nhiÅm xin cÃp phép bao gồm các thông sá nằm trong QCVN 14: 
2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ n°ãc thÁi sinh ho¿t Cát B, há sá K = 1,2. 

Bảng 4 1: Các chất ô nhiễm và giới hạn cho phép 

TT Chß tiêu Đ¢n vá QCVN 14:2008/BTNMT, cßt B 

1 pH - 5 – 9 

2 BOD5 mg/l 60 

3 TSS mg/l 100 

4 TDS mg/l 1200 

5 Sunfua mg/l 4,8 

6 Amoni mg/l 12 

7 Nitrat mg/l 60 
8 Dầu mÿ đáng, thāc v¿t mg/l 24 

9 
Tổng các chÃt ho¿t đáng bÃ 
mặt 

mg/l 12 

10 Phosphat mg/l 12 

11 Tổng Coliform 
MPN/100 

ml 
5000 

- Vị trí xả thải: t¿i Khu công nghiáp BÁc Vinh, xã H°ng Đông, thành phá Vinh, 
tßnh Nghá An. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải:  
Nhà máy 1: X: 18.704917; Y: 105.656236 (theo tọa đá VN 2000, kinh tuyÁn 

105000, múi chiÁu 30). 
Nhà máy 2: X: 18.706447; Y: 105.655718 (theo tọa đá VN 2000, kinh tuyÁn 

105000, múi chiÁu 30). 
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- Phương thức xả nước thải: Tā chÁy 
- Chế độ xả nước thải: Liên tăc 
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Há tháng thoát n°ãc chung cąa Khu công nghiáp 

BÁc Vinh, xã H°ng Đông, thành phá Vinh, tßnh Nghá An. 
4.2. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái ti¿ng ồn, đß rung 

- Nguồn phát sinh: các qu¿t gió cąa nhà x°çng 

- Vá trí phát sinh tiÁng ồn, đá rung:  

Tọa đá X = 18.705155; Y = 105.655955 
(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o00’ múi chiếu 3o) 

- Quy chuẩn áp dăng 
TiÁng ồn phÁi bÁo đÁm đáp ÿng yêu cầu vÃ bÁo vá môi tr°ång và QCVN 26:2010/ 

BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ tiÁng ồn, că thÅ nh° sau: 

TT 
Tā 6 giã đ¿n 21 giã 

(dBA) 
Tā 21 giã đ¿n 6 giã 

(dBA) 
Tần suÃt quan 
trÁc đánh kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

- Đá rung phÁi bÁo đÁm đáp ÿng yêu cầu vÃ bÁo vá môi tr°ång và QCVN 27:2010/ 
BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ đá rung, că thÅ nh° sau: 

TT 

Thãi gian áp dāng trong ngày và mÿc gia 
tßc rung cho phép (dB) Tần suÃt quan 

trÁc đánh kỳ 
Ghi chú 

Tā 6 giå đÁn 21 giå Tā 21 giå đÁn 6 giå 

1 70 60 - Khu vực thông thường 
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Ch°¢ng V  
K¾T QUÀ QUAN TRÀC MÔI TR¯âNG CĂA C¡ Sä 

5.1. K¿t quÁ quan trÁc môi tr°ãng đánh kỳ đßi vái n°ác thÁi 
N�m 2023, Đ¢n vá đã tiÁn hành quan trÁc môi tr°ång theo quy đánh. KÁt quÁ quan 

trÁc môi tr°ång n°ãc thÁi sau xử lý đ°āc tổng hāp trong bÁng d°ãi đây: 
Bảng 5 1: Kết quả quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý năm 2023 

TT Thông sß ĐVT 
nhà máy Minh Trí 

Vinh QCVN 14  
cßt B, Cmax  

Tiêu chuẩn xÁ thÁi 
KCN BÁc Vinh Lần 1 Lần 2 

1 pH(*) - 6.9 7.0 5 - 9 5 - 9 

2 TDS mg/L 234 226 1000 - 

3 DSS mg/L 60.5 53.5 100 100 

4 BOD5 (20C) mg/L 48.2 42.3 50 300 

5 COD mg/L 116.0 104.5 - 500 

6 Clo d° mg/L < 0.2 0.21 - 2 

7 SÁt (Fe) mg/L 0.32 0.29 - 5 

8 Mn mg/L 0.27 0.21 - 1 

9 Tổng N  mg/L 37.4 28.6 - 60 

10 Tổng P mg/L 7.23 7.50 - 8 

11 NO3
- - N mg/L 2.78 2.96 50 - 

12 PO4
3- - P mg/L 6.10 5.81 10 - 

13 Dầu mÿ ĐTV mg/L 11.9 10.2 20 - 

14 Coliform MPN/100ml 4900 4650 5000 460.000 
 

- Ghi chú:  
QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thu¿t Quác gia vÃ n°ãc thÁi sinh ho¿t (cát 

B). Cát B quy đánh giá trá C cąa các thông sá ô nhißm trong n°ãc thÁi sinh ho¿t, đô thá 
khi xÁ vào nguồn n°ãc không dùng cho măc đích cÃp n°ãc sinh ho¿t. 

- Nh¿n xét:  
Các thông sá ô nhißm trong n°ãc thÁi sinh ho¿t cąa Công ty đÃu nằm trong giãi 

h¿n cho phép so vãi QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thu¿t Quác gia vÃ n°ãc 
thÁi sinh ho¿t (cát B). 
 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty CP Minh Trí Vinh 
Địa chỉ: đường D2, KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, tp Vinh, Nghệ An 31 

Bảng 5 2: Kết quả quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý năm 2024 

TT Thông sß ĐVT 
nhà máy Minh Trí Vinh Tiêu chuẩn xÁ thÁi 

KCN BÁc Vinh Lần 1 Lần 2 

1 pH(*) - 7.1 7.1 5 - 9 

4 BOD5  mg/L 48.2 49.6 300 

5 COD mg/L 142.8 126.7 500 

2 TSS mg/L 62.5 67 100 

3 TDS mg/L 231 214 - 

13 Dầu mÿ ĐTV mg/L 10.6 9.9 - 

8 Mn mg/L 0.23 <0.015 1 

7 SÁt (Fe) mg/L 0.32 0.44 5 

12 PO4
3- - P mg/L 8.97 6.86 - 

11 NO3
- - N mg/L KPH 1.56 - 

9 Tổng N  mg/L 58.8 40.9 60 

10 Tổng P mg/L 7.75 7.92 8 

6 Clo d° mg/L 0.23 0.21 2 

14 Coliform MPN/100ml 6800 7000 460.000 
 

- Nh¿n xét:  
Các thông sá ô nhißm trong n°ãc thÁi sinh ho¿t cąa Công ty đÃu nằm trong giãi 

h¿n cho phép so vãi Tiêu chuẩn xÁ thÁi KCN BÁc Vinh.  
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Ch°¢ng VI  
CH¯¡NG TRÌNH QUAN TRÀC MÔI TR¯âNG CĂA C¡ Sä 

 
6.1. K¿ ho¿ch v¿n hành thử nghiám công trình xử lý chÃt thÁi 

C�n cÿ ĐiÅm d KhoÁn 1 ĐiÃu 31 Lu¿t BÁo vá môi tr°ång 2020. Hián t¿i các công 
trình xử lý n°ãc thÁi cąa c¢ sç không thuác đái t°āng phÁi thāc hián v¿n hành thử 
nghiám do v¿y c¢ sç s¿ không có thåi gian dā kiÁn v¿n hành thử nghiám và kÁ ho¿ch 
quan trÁc chÃt thÁi, đánh giá hiáu quÁ xử lý cąa các công trình, thiÁt bá xử lý chÃt thÁi. 
6.2. Ch°¢ng trình quan trÁc chÃt thÁi (tā đßng, liên tāc và đánh kỳ) theo quy đánh 
căa pháp lu¿t 

6.2.1. Ch°¢ng trình quan trÁc môi tr°ãng đánh kỳ 
C�n cÿ theo quy đánh t¿i:  
- KhoÁn 2 ĐiÃu 97 Nghá đánh 08/2022/NĐ-CP 
Dā án không thuác đái t°āng phÁi quan trÁc n°ãc thÁi đánh kỳ. 

6.2.2. Ch°¢ng trình quan trÁc tā đßng, liên tāc chÃt thÁi 
C�n cÿ theo quy đánh t¿i:  
- KhoÁn 2 ĐiÃu 98 Nghá đánh 08/2022/NĐ-CP 
Dā án không thuác đái t°āng phÁi quan trÁc n°ãc thÁi tā đáng, liên tăc.  

6.3. Kinh phí thāc hián quan trÁc môi tr°ãng hàng n�m 
Do dā án không thuác đái t°āng thāc hián quan trÁc (tā đáng, liên tăc và đánh kỳ) 

nh° đã nêu trên vì v¿y không có kinh phí. 
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Ch°¢ng VII 
 K¾T QUÀ KIÂM TRA, THANH TRA  

VÀ BÀO Và MÔI TR¯âNG ĐÞI VàI C¡ Sä  
 
Trong 02 n�m trç l¿i đây, C¢ sç không có đāt kiÅm tra, thanh tra vÃ bÁo vá môi 

tr°ång, C¢ sç luôn l¿p báo cáo quan trÁc môi tr°ång đánh kỳ đầy đą đÁm bÁo chÃt 
l°āng các thành phần môi tr°ång trong giãi h¿n cho phép tr°ãc khi thÁi ra môi 
tr°ång. 

Chą c¢ sç cam kÁt có các bián pháp, kÁ ho¿ch, nguồn lāc đÅ thāc hián các yêu cầu 
bÁo vá môi tr°ång nêu trong giÃy phép môi tr°ång và phái hāp vãi các c¢ quan chÿc 
n�ng giám sát thāc hián đầy đą các bián pháp bÁo vá môi tr°ång đã cam kÁt. 
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Ch°¢ng VIII  
CAM K¾T CĂA CHĂ C¡ Sä 

 
Công ty CP Minh Trí Vinh cam kÁt vÃ các nái dung: 

- Cam kÁt tính chính xác, trung thāc cąa hồ s¢ đÃ nghá cÃp giÃy phép môi tr°ång. 

- Cam kÁt thāc hián các bián pháp đÁm bÁo an toàn lao đáng phù hāp vãi đặc điÅm 
cąa lo¿i hình ho¿t đáng xử lý n°ãc thÁi cąa dā án; phòng cháng các sā cá kỹ thu¿t, cháy 
nổ trong khu vāc dā án. 

- Tổ chÿc khám sÿc khße đánh kỳ cho ng°åi lao đáng 2 lần/n�m tuân thą quy đánh 
cąa Bá Lao đáng - Th°¢ng binh xã hái và Lu¿t Lao đáng. 

- Cam kÁt tuân thą đúng quy trình v¿n hành; bÁo trì thiÁt bá; công tác PCCC; phòng 
cháng sā cá.  

- Cam kÁt thu gom, chuyÅn giao chÃt thÁi cho đ¢n vá có chÿc n�ng xử lý. 

- ĐÁm bÁo các nguồn thÁi đ¿t các tiêu chuẩn bÁt buác vÃ môi tr°ång sau đây: 

+ Thu gom, xử lý toàn bá n°ãc thÁi cąa nhà máy đÁm bÁo đ¿t quy chuẩn QCVN 
14:2008/BTNMT cát B, Kv = 1,2 tr°ãc khi đÃu nái vào há tháng thoát n°ãc cąa Khu 
công nghiáp. 

+ ChÃt thÁi rÁn thu gom, v¿n chuyÅn đÁn n¢i xử lý theo đúng yêu cầu an toàn vá 
sinh. Cam kÁt viác quÁn lý chÃt thÁi rÁn tuân thą Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 
20/01/2022 và Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 20/01/2022. 

+ ChÃt l°āng không khí môi tr°ång làm viác đ¿t QCVN 24:2016/BYT, QCVN 
26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT. 

+ TiÁng ồn, đá rung khu vāc sÁn xuÃt đÁm bÁo tiêu chuẩn cho phép theo quy đánh 
cąa QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT. 

- Công ty cam kÁt đánh kỳ bÁo d°ÿng, hiáu chuẩn đái vãi các thiÁt bá đÅ h¿n chÁ 
phát sinh tiÁng ồn, đá rung.  

- Công ty cam kÁt báo cáo công tác bÁo vá môi tr°ång đánh kỳ hằng n�m hoặc đát 
xuÃt; công khai thông tin môi tr°ång và kÁ ho¿ch ÿng phó sā cá môi tr°ång theo quy 
đánh cąa pháp lu¿t. 

- Công ty cam kÁt thāc hián đúng và đầy đą trách nhiám theo quy đánh pháp lu¿t 
vÃ bÁo vá môi tr°ång và các quy đánh pháp lu¿t khác có liên quan. 

- Công ty cháu trách nhiám tr°ãc pháp lu¿t khi có bÃt kỳ thông sá nào không đ¿t 
yêu cầu quy đánh và s¿ dāng ngay viác xÁ băi, khí thÁi đÅ thāc hián các bián pháp khÁc 
phăc. 
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PHĀ LĀC 
 

- GiÃy chÿng nh¿n đ�ng ký doanh nghiáp công ty cổ phần sá 2901567817, 
đ�ng ký lần đầu ngày 13/8/2012, đ�ng ký thay đổi lần thÿ 8, ngày 14/04/2023 
(Ng°åi đ¿i dián theo pháp lu¿t là Bà: Ph¿m Thá Thanh H°¢ng – Tổng Giám đác). 

- Thông báo sá 45/TB-UBND vÃ viác chÃp nh¿n đ�ng ký bÁn cam kÁt bÁo vá môi 
tr°ång cąa dā án đầu t° xây dāng Nhà máy may mặc xuÃt khẩu t¿i Khu công nghiáp 
BÁc Vinh, xã H°ng Đông, thành phá Vinh cąa Ąy ban Nhân dân thành phá Vinh. 

- Hāp đồng thuê l¿i quyÃn sử dăng đÃt sá 01/2013-Đ2/HĐ-TQSDĐ ngày 
25/01/2013 vãi Công ty đầu t° phát triÅn KCN BÁc Vinh (thåi h¿n đÁn ngày 
18/12/2048).  

- GiÃy xác nh¿n đầu t° sá 06/2012/XNĐT ngày 25/12/2012 cąa Ban quÁn lý 
Khu kinh tÁ Đông Nam. 

- Chÿng chß quy ho¿ch sá 06/CCQH-KCN ngày 19/11/2012 cąa Ban quÁn 
lý Khu kinh tÁ Đông Nam; 

- Sổ đ�ng ký chą nguồn thÁi chÃt thÁi nguy h¿i mã sá QLCTNH: 40.000312.T cÃp 
lần thÿ nhÃt: ngày 28/08/2014. 

- Các phiÁu kÁt quÁ quan trÁc môi tr°ång t¿i c¢ sç n�m 2023, 2024. 
- Hāp đồng kinh tÁ thu gom, v¿n chuyÅn, xử lý và chuyÅn giao xử lý chÃt thÁi ngua 

h¿i sá 240517/HĐ-XLMTNA-MINHTRIVINH ngày 17/05/2024. 
- Hāp đồng kinh tÁ vÃ thu gom, v¿n chuyÅn và xử lý các lo¿i chÃt thÁi sá 

015/2024/HĐKT. 
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